
TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………………….. 

Họ và tên :…………………………………………. 

Lớp: BA/ ….. 

Thứ tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021 

Toán  

LUYỆN TẬP CHUNG ( tr 178) 

Bài 1. Điền vào chỗ chấm : 

a) Số liền trước của 8270 là :……. ;         Số liền sau của 8270 là :………... 

b) Số liền trước của 35 461 là :…….. ;     Số liền sau của 35 461 là :………. 

c) Số liền trước của 10 000 là :……... ;    Số liền sau của 10 000 là :……… 

      

Bài 2. Đặt tính rồi tính: 

7129+ 3121                             3000 – 1234                                  5102 x 6 

………………………          ……………………….                 ……………………… 

……………………….         ……………………….                 ……………………… 

……………………….         ……………………….                 ……………………… 

           5064 x 6                                   2918 : 9                                    5080 : 8 

………………………          ……………………….                 ……………………… 

……………………….         ……………………….                 ……………………… 

……………………….         ……………………….                 ……………………… 

                                              ……………………….                 ……………………… 

                                              ……………………….                 ……………………… 

Bài 3 : Xem bảng dưới đây rồi điền vào chỗ chấm để có câu trả lời đúng: 

Tên người 

mua 

Búp bê 

10 000 đồng 

Ô tô 

5 000 đồng 

Máy bay 

35000 đồng 

Số tiền phải 

trả 

Nga 3 4 0 50 000 đồng 

Mỹ 1 1 1 50 000 đồng 

Đức 0 3 1 50 000 đồng 



a. Cột 1 cho biết tên người mua hàng là :……… ;………. ;………. 

Cột 2 cho biết giá của búp bê là :……….. 

Cộ 3 cho biết giá của ô tô là :……….. 

Cột 4 cho biết giá của máy bay là :…………. 

Cột 5 cho biết số tiền phải trả khi các bạn mua các đồ chơi trong bảng là :……… 

b. Bạn Mỹ mua…..búp bê ; ….. ô tô và …..máy bay. 

Bạn Đức mua…..ô tô và……..máy bay. 

c. Em có thể mua …….máy bay và……….ô tô 

Em có thể mua ……..máy bay và ……..búp bê. 

 

Bài 4.  

         a) 24780 : x =  4                                          b) (36700 – 5430) : 5 

……………………………………                    ……….…………………………….                  

……………………………………                    ….………………………………….                 

……………………………………                    …...……..………………………….                 

 

Bài 5. Một cửa hàng có 960 quyển vở , đã bán đi    
5

1
  số quyển vở đó. Hỏi cửa hàng 

còn lại bao nhiêu quyển vở? 

 

Bài giải 

.................................................................................... ....................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................  

.................................................................................... ....................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................  

 


